

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số       /SNV-CCHC ngày        tháng       năm 2017 của Sở Nội vụ)
                   

                        Bảng 1: Kết quả sử dụng văn bản điện tử của đơn vị, địa phương quý (năm)...

	Số
TT
	Sở, ngành, UBND cấp huyện
	Số văn bản
	Số văn bản điện tử
	Tỷ lệ văn bản điện tử/tổng số văn bản
	Công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc
	Ghi chú

	
	
	Tổng 
	Gửi
	Nhận
	Tổng
	Gửi
	Nhận
	
	Tổng số ccvc
	Số ccvc sử dụng
	Tỷ lệ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Ví dụ: Sở A 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




     (Ghi chú: Cột (1): Cấp sở: Bao gồm Khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc; UBND cấp huyện: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Cột (9) = Cột (6)/Cột (3) x 100. Cột (12) = Cột (11)/Cột (10) x 100).


Bảng 2: Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến các đơn vị, địa phương quý (năm)...

	TT
	Đơn vị, địa phương
	Số thủ tục hành  chính, dịch vụ công thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận
	Dịch vụ công mức độ 3
	Dịch vụ công mức độ 4

	
	
	
	
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 3
	Tỷ lệ (so với tổng)
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 4
	Tỷ lệ (so với tổng)

	           I. Các sở, ban, ngành

	1
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	

	            II. UBND cấp huyện

	1
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	

	             III. UBND cấp xã

	Tổng
	
	
	
	
	0
	0

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


                        Bảng 3: Kết quả sử dụng chữ ký số quý (năm)...
	STT
	Tiêu chí


	Tổng số
	Chia ra theo cấp hành chính
	Tỷ lệ %  

(so với Kế hoạch năm đề ra)
	Ghi chú

	1. 
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	
	

	2. 
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ so với cấp tỉnh
	Số lượng
	Tỷ lệ so với cấp huyện
	Số lượng
	Tỷ lệ so với cấp xã
	
	

	1
	Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      Bảng 4: Kết quả kiện toàn trang thông tin điện tử quý (năm)...
	STT
	Đơn vị, địa phương
	Không kiện toàn
	Kiện toàn về các nội dung

	
	
	
	Thông tin kịp thời
	Đầy đủ thông tin
	Thuận tiện truy cập, khai thác thông tin

	
	
	
	
	
	








